
STT LỚP MÔN
SỐ 

TC
GIẢNG VIÊN NGÀY THI THỨ GIỜ THI PHÒNG GHI CHÚ

1 08KTC Quản trị học 3 TS Hồ Thiện Thông Minh 22/05/2015 6
Ca 3 

(Từ 13h30)
Curie 9

2 08MM1C Hệ điều hành 2 ThS Trương Bá Vĩnh 23/05/2015 7
Ca 1

(Từ 7h30)
Curie 9

3 08QTC - Nhóm 2 Pháp luật kinh tế 3 ThS Trần Thị Tuyết Oanh 25/05/2015 2
Ca 1 

(Từ 7h30)
Hội trường B

4 07QT2C Toán kinh tế 2 ThS Bùi Đức Nam 25/05/2015 2
Ca 3

(Từ 13h30)
Curie 9

5 08THC Anh văn 1 4 CN Huỳnh Uyên Thảo 27/05/2015 4
Ca 3

(Từ 13h30)
Einstein 8

6

07MMC

07THC

07CKC

Anh văn 2 3 ThS Nguyễn Linh Ân 27/05/2015 4
Ca 3

(Từ 13h30)
Curie 8

7 08QT1C Pháp luật kinh tế 3 ThS Trần Thị Tuyết Oanh 27/05/2015 4
Ca 1 

(Từ 7h30)
Hội trường B

8 07ĐDC Tin học ứng dụng 4 Huỳnh Văn Thanh 27/05/2015 4
Ca 3

(Từ 13h30)
Curie 5

9
07ĐTC

07OTC
Anh văn 3 3 CN Trương Thị Minh Tâm 28/05/2015 5

Ca 1

(Từ 7h30)
Curie 8

10
07QT2C

07TCC-N1
Anh văn 3 3 CN Trương Thị Minh Tâm 28/05/2015 5

Ca 3

(Từ 13h30)
Einstein 7

11
07QT2C

07TCC-N2
Anh văn 3 3 CN Nguyễn Duy Linh 28/05/2015 5

Ca 3

(Từ 13h30)
Einstein 8

12 08TA1C Reading 1 (Kỹ năng đọc 1) 3 ThS Đỗ Thi Tuyết Sương 28/05/2015 5
Ca 2

(Từ 9h00)
Curie 9

13
08KTC 

 08TCC- Nhóm 1
Pháp luật kinh tế 3 ThS Trần Thị Tuyết Oanh 28/05/2015 5

Ca 1 

(Từ 7h30)
Hội trường B

14
08KTC 

 08TCC- Nhóm 2
Pháp luật kinh tế 3 ThS Trần Thị Tuyết Oanh 28/05/2015 5

Ca 2

(Từ 9h00)
Hội trường B

    TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG

            PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC KỲ 2, 2014 - 2015
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15 07QT1C Toán kinh tế 2 ThS Bùi Đức Nam 28/05/2015 5
Ca 3

(Từ 13h30)
Hội trường B

16

08TCC

08XDC

08ĐTC

Anh văn 1 4 ThS Tô Thị Ngọc Thanh 29/05/2015 6
Ca 1

(Từ 7h30)
Curie 8

17 08QTC_Nhóm 2 Kinh tế vĩ mô 2 ThS Trương Phi Cường 29/05/2015 6
Ca 1 

(Từ 7h30)
Hội trường B

18 07KTC Phân tích hoạt động kinh doanh 3 TS Hồ Thiện Thông Minh 29/05/2015 6
Ca 2

(Từ 9h00)
Hội trường B

19 08VPC-N3 Anh văn 1 4 CN Trương Thị Minh Tâm 01/06/2015 2
Ca 1

(Từ 7h30)
Einstein 9

20 08VPC-N2 Anh văn 1 4 CN Trương Thị Minh Tâm 01/06/2015 2
Ca 3

(Từ 13h30)
Einstein 11

21 08QTC-N4 Anh văn 1 4 ThS Đoàn Thị Diễm Chinh 01/06/2015 2
Ca 3

(Từ 13h30)
Curie 8

22 08TA2C
Practical English Phonetics 1 

(Ngữ âm thực hành 1)
3 ThS Phan Anh 01/06/2015 2

Ca 1

(Từ 7h30)
Curie 7

23 08TA3C Grammar 2 (Ngữ pháp 2) 3  CN Nguyễn Ngọc Phương Thy 01/06/2015 2
Ca 2

(Từ 9h00)
Einstein 7

24 08TA4C Reading 1 (Kỹ năng đọc 1) 3 Phạm Thị Vân Anh 01/06/2015 2
Ca 4

(Từ 15h00)
Einstein 7

25 07TAGDC
Interpretation Translation 2 

(Dịch Thực Hành 2)
3 CN Huỳnh Uyên Thảo 01/06/2015 2

Ca 3

(Từ 13h30)
Descartes 8

26 08QT1C Quản trị nhân sự 3  TS Hồ Thiện Thông Minh 01/06/2015 2
Ca 1

(Từ 7h30)
Hội trường B

27 07ĐDC
Giáo dục sức khỏe và TH điều 

dưỡng
2 ThS Nguyễn Hồ Phương Nga 01/06/2015 2

Ca 3

(Từ 13h30)
Curie 9

28 07QT1C Quản trị nhân sự 3  TS Hồ Thiện Thông Minh 01/06/2015 2
Ca 4

(Từ 15h00)
Curie 9
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29 08QTC-N1 Anh văn 1 4 CN Vũ Minh Thái 02/06/2015 3
Ca 3

(Từ 13h30)
Curie 8

30 08QT1C-N1 Anh văn 1 4 ThS Trần Kim Thủy 02/06/2015 3
Ca 1

(Từ 7h30)
Einstein 7

31
08QT1C-N2

08MM1C
Anh văn 1 4 CN Chu Văn Bình 02/06/2015 3

Ca 1

(Từ 7h30)
Einstein 9

32 08TA3C
Practical English Phonetics 1 

(Ngữ âm thực hành 1)
3 CN Nguyễn Ngọc Phương Thy 02/06/2015 3

Ca 1

(Từ 7h30)
Descartes 7

33 07TATMC

Business Communications 2

(Kỹ năng nghe nói trong thương 

mại 2)

3 CN Vũ Minh Thái 02/06/2015 3
Ca 1

(Từ 7h30)
Einstein 11

34 07VPC Thống kê kinh tế xã hội 4 ThS Nguyễn Bá Hoàng 02/06/2015 3
Ca 1 

(Từ 7h30)
Descartes 7

35 07QT1C Anh văn 3 3 ThS Nguyễn Thị Kim Cương 03/06/2015 4
Ca 3

(Từ 13h30)
Einstein 8

36 07VPC
Kiểm tra, kiểm soát an toàn bảo 

mật thông tin
2 ThS Nguyễn Đặng Thế Vinh 03/06/2015 4

Ca 1

(Từ 7h30)
Curie 6

37 08QTC-N2 Anh văn 1 4 CN Châu Nguyên Thảo 03/06/2015 4
Ca 1

(Từ 7h30)
Curie 8

38 08QTC-N5 Anh văn 1 4 CN Huỳnh Uyên Thảo 03/06/2015 4
Ca 1

(Từ 7h30)
Einstein 9

39 08TA2C Reading 1 (Kỹ năng đọc 1) 3 ThS Nguyễn Duy Linh 03/06/2015 4
Ca 2

(Từ 9h00)
Curie 7

40 08TA4C
Practical English Phonetics 1 

(Ngữ âm thực hành 1)
3 ThS Đoàn Thị Diễm Chinh 03/06/2015 4

Ca 3

(Từ 13h30)
Descartes 2

41 06ĐTC_06CKC_07CKC Điều khiển PLC 3 ThS Ngô Phong Cường 03/06/2015 4
Ca 1 

(Từ 7h30)
Descartes 7

42 08CKC Anh văn 1 4 CN Châu Nguyên Thảo 04/06/2015 5
Ca 1

(Từ 7h30)
Curie 8
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43 08VPC-N1 Anh văn 1 4 CN Nguyễn Ngọc Phương Thy 04/06/2015 5
Ca 1

(Từ 7h30)
Descartes 8

44 08TA2C Grammar 2 (Ngữ pháp 2) 3 CN Chu Văn Bình 04/06/2015 5
Ca 2

(Từ 9h00)
Einstein 11

45 08OT2C Vẽ kỹ thuật 1 3  ThS Diệp Lâm Kha Tùng 04/06/2015 5
Ca 1 

(Từ 7h30)
Hội trường B

46 08QTC_Nhóm 1 Quản trị nhân sự 3  TS Hồ Thiện Thông Minh 04/06/2015 5
Ca 3

(Từ 13h30)
Hội trường B

47 08QTC_Nhóm 3 Quản trị nhân sự 3  TS Hồ Thiện Thông Minh 04/06/2015 5
Ca 4

(Từ 15h00)
Hội trường B

48 08ĐH1C Tin học đồ họa (Illustrator) 2 CN Huỳnh Thúy Quỳnh 04/06/2015 5
Ca 1

(Từ 7h30)
Curie 1

49 08MM2C Anh văn 1 4 ThS Đoàn Thị Diễm Chinh 05/06/2015 6
Ca 3

(Từ 13h30)
Einstein 8

50 08TA1C Grammar 2 (Ngữ pháp 2) 3 CN Huỳnh Uyên Thảo 05/06/2015 6
Ca 2

(Từ 9h00)
Descartes 7

51 08TA3C Reading 1 (Kỹ năng đọc 1) 3 ThS Nguyễn Ngọc Huệ 05/06/2015 6
Ca 1

(Từ 7h30)
Einstein 8

52 07TATMC
Business English 2 

(Anh văn Kinh doanh 2)
3 CN Nguyễn Ngọc Phương Thy 05/06/2015 6

Ca 1

(Từ 7h30)
Descartes 8

53 08CKC - Nhóm 1 Công nghệ kim loại 2 Đỗ Thị Phương Khanh 05/06/2015 6
Ca 1

(Từ 7h30)
Curie 8

54 08CKC - Nhóm 2 Công nghệ kim loại 2 Đỗ Thị Phương Khanh 05/06/2015 6
Ca 2

(Từ 9h00)
Curie 8

55 08QTC_Nhóm 1 Kinh tế vĩ mô 2 ThS Nguyễn Bá Hoàng 05/06/2015 6
Ca 3

(Từ 13h30)
Curie 9

56 08QTC_Nhóm 3 Kinh tế vĩ mô 2 ThS Nguyễn Bá Hoàng 05/06/2015 6
Ca 4

(Từ 15h00)
Curie 9

57 07CKC Máy cắt kim loại 3 Đỗ Thị Phương Khanh 05/06/2015 6
Ca 4

(Từ 15h30)
Curie 8
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58 07ĐHC_08ĐH2C_N1 Indesign 2 Quách Huệ Cơ 05/06/2015 6
Ca 3

(Từ 13h30)
Curie 6

59 08QTC-N3 Anh văn 1 4 ThS Phan Anh 06/06/2015 7
Ca 3

(Từ 13h30)
Einstein 7

60 08TA1C
Practical English Phonetics 1

 (Ngữ âm thực hành 1)
3 ThS Vũ Thụy An 06/06/2015 7

Ca 1

(Từ 7h30)
Descartes 8

61 08TA4C Grammar 2 (Ngữ pháp 2) 3 ThS Đoàn Thị Diễm Chinh 06/06/2015 7
Ca 4

(Từ 15h00)
Einstein 8

62 07TATMC
Business Translation 1 

(Luyện dịch thương mại 1)
3 CN Chu Văn Bình 06/06/2015 7

Ca 2

(Từ 9h00)
Einstein 11

63 08OT1C Vẽ kỹ thuật 1 3  ThS Diệp Lâm Kha Tùng 06/06/2015 7
Ca 1

(Từ 7h30)
Hội trường B

64 08QTC_Nhóm 2 Quản trị nhân sự 3  TS Hồ Thiện Thông Minh 06/06/2015 7
Ca 2

(Từ 9h00)
Hội trường B

65 07MMC
Xây dựng hệ thống Web Server, 

Mail Server
3 CH Nguyễn Thanh Bình 06/06/2015 7

Ca 3

(Từ 13h30)
Curie 8

66 08ĐD1C Nhật ngữ 1 4 CN Bùi Ngọc Trường Thi 08/06/2015 2
Ca 1

(Từ 7h30)
Einstein 8

67 08OT1C Dung sai KT đo 3  ThS Diệp Lâm Kha Tùng 08/06/2015 2
Ca 1

(Từ 7h30)
Curie 9

68 07ĐHC_08ĐH2C_N2 Indesign 2 CN Nguyễn Thị Phương 08/06/2015 2
Ca 3

(Từ 13h30)
 Curie 1

69
08KTC + 08TCC - 

Nhóm 1
Kinh tế vi mô 3 ThS Nguyễn Bá Hoàng 08/06/2015 2

Ca 3

(Từ 13h30)
Curie 8

7008KTC + 08TCC - Nhóm 2 Kinh tế vi mô 3 ThS Nguyễn Bá Hoàng 08/06/2015 2
Ca 4

(Từ 15h00)
Curie 8

71 08VPC - Nhóm 1 Nghiệp vụ kế toán 3 ThS Nguyễn Thu Hiền 09/06/2015 3
Ca 1

(Từ 7h30)
Hội trường B

72 08VPC - Nhóm 2 Nghiệp vụ kế toán 3 ThS Nguyễn Thu Hiền 09/06/2015 3
Ca 2

(Từ 9h00)
Hội trường B
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73 07KTC  Lý thuyết Marketing 2 TS Hồ Thiện Thông Minh 09/06/2015 3
Ca 3

(Từ 13h30)
Hội trường B

74  08VPC - Nhóm 1 Toán ứng dụng 3 ThS Bùi Đức Nam 09/06/2015 3
Ca 4

(Từ 15h00)
Hội trường B

75 08KTC-N1 Anh văn 1 4 CN Nguyễn Ngọc Phương Thy 10/06/2015 4
Ca 3

(Từ 13h30)
Einstein 8

76 08KTC-N2 Anh văn 1 4 ThS Vũ Thụy An 10/06/2015 4
Ca 3

(Từ 13h30)
Curie 8

77 08ĐD3C Anh văn 1 4 CN Nguyễn Duy Linh 10/06/2015 4
Ca 1

(Từ 7h30)
Curie 8

78 08OT1C Nhật ngữ 1 4 CN Bùi Ngọc Trường Thi 10/06/2015 4
Ca 1

(Từ 7h30)
Curie 7

79 08OT2C Nhật ngữ 1 4 CN Bùi Ngọc Trường Thi 10/06/2015 4
Ca 3

(Từ 13h30)
Curie 7

80 08QTC - Nhóm 1 Pháp luật kinh tế 3 ThS Trần Thị Tuyết Oanh 10/06/2015 4
Ca 3

(Từ 13h30)
Hội trường B

81 08QTC - Nhóm 3 Pháp luật kinh tế 3 ThS Trần Thị Tuyết Oanh 10/06/2015 4
Ca 4

(Từ 15h00)
Hội trường B

82 08VPC - Nhóm 1 Kỹ năng bàn phím 1 ThS Đỗ Thuận Hải 11/06/2015 5
Ca 3

(Từ 13h30)
Curie 6

83 08VPC - Nhóm 2 Kỹ năng bàn phím 1 ThS Đỗ Thuận Hải 11/06/2015 5
Ca 4

(Từ 15h00)
Curie 6

84 08ĐD1C Anh văn 1 4 CN Chu Văn Bình 11/06/2015 5
Ca 1

(Từ 7h30)
Descartes 7

85
08ĐD2C

08ĐD3C
Nhật ngữ 1 4 CN Lâm Liên Thành 11/06/2015 5

Ca 3

(Từ 13h30)
Curie 7

86

08ĐD2C

08OT1C

08OT2C

Anh văn 1 4 CN Chu Văn Bình 11/06/2015 5
Ca 3

(Từ 13h30)
Curie 8
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87 08MM1C Toán cao cấp 3 ThS Bùi Đức Nam 11/06/2015 5
Ca 1

(Từ 7h30)
Curie 8

88 07VPC Nghiệp vụ công tác văn thư 4 ThS Đỗ Thuận Hải 11/06/2015 5
Ca 2

(Từ 9h00)
Curie 8

89 07TAGDC

English Teaching Methodology 

1

(Phương Pháp Giảng Dạy 1)

4 ThS Phan Anh 12/06/2015 6
Ca 3

(Từ 13h30)
Curie 7

90 08XDC Vật lý đại cương 2  Lê Hải Dương 13/06/2015 7
Ca 2

(Từ 9h00)
Curie 9

91 07OTC+07CKC Nguyên lý chi tiết máy 4 Nguyễn Tiến Nhân 13/06/2015 7
Ca 1

(Từ 7h30)
Curie 9

92 06CKC_07CKC
Truyền động thủy lực và khí 

nén Công nghiệp
2 ThS Nguyễn Thanh Sơn 13/06/2015 7

Ca 3

(Từ 13h30)
Curie 8

93 07KTC_07TCC Kiểm toán 3 ThS Điền Văn Châu 15/06/2015 2
Ca 2

(Từ 9h00)
Curie 9

94 07TAGDC Tin học ứng dụng 4  CN Huỳnh Văn Thanh 16/06/2015 3
Ca 3

(Từ 13h30)
Curie 1

95 07OTC Lý thuyết gầm ô tô 4 ThS Võ Đắc Thịnh 16/06/2015 3
Ca 1 

(Từ 7h30)
Hội trường B

96 08ĐTC Toán cao cấp 3 ThS Bùi Đức Nam 16/06/2015 3
Ca 2

(Từ 9h00)
Hội trường B

97 07TATMC Tin học ứng dụng 4 CN Võ Văn Hiếu 18/06/2015 5
Ca 1

(Từ 7h30)
Curie 5

98 07TAGDC
Tâm lý trẻ em và tâm lý sư

phạm
3 ThS Đoàn Thị Diễm Chinh 18/06/2015 5

Ca 3

(Từ 13h30)
Curie 7

99 08QT1C Kinh tế vĩ mô 2 ThS Trương Phi Cường 18/06/2015 5
Ca 1

(Từ 7h30)
Hội trường B

100  07QT2C_07TCC Quản trị nhân sự 3 TS Hồ Thiện Thông Minh 20/06/2015 7
Ca 3

(Từ 13h30)
Curie 9
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101 08XDC Cơ học đất 3  Lê Hải Dương 22/06/2015 2
Ca 1

(Từ 7h30)
Descartes 2

102 07KTC Kế toán chi phí 3 ThS Nguyễn Thu Hiền 24/06/2015 4
Ca 1

(Từ 7h30)
Curie 7

103 08TH2C Lập trình hướng đối tượng 3 Công ty Luxoft 27/06/2015 7
Ca 1

(Từ 7h30)
Curie 7

104 07VPC Quan hệ nhà đầu tư 2 ThS Tạ Thị Thanh Huyền 29/06/2015 2
Ca 3

(Từ 13h30)
Curie 7

105 08ĐH1C Kỹ thuật in 2 CN Nguyễn Thị Phương 30/06/2015 3
Ca 3

(Từ 13h30)
Curie 1

106 07ĐHC_08ĐH2C Kỹ thuật in 2 CN Nguyễn Thị Phương 01/07/2015 4
Ca 3

(Từ 13h30)
Curie 6

107 08ĐD3C Xác suất thống kê y học 2 ThS Huỳnh Ngọc Vân Anh 03/07/2015 6
Ca 1

(Từ 7h30)
Hội trường B

108 08TA1C PP học tập và nghiên cứu 2
ThS Phan Thị Thanh Hương

ThS Nguyễn Đặng Thế Vinh
04/07/2015 7

Ca 2

(Từ 9h00)
Curie 6

109 08QT1C PP học tập và nghiên cứu 2
ThS Phan Thị Thanh Hương

ThS Nguyễn Đặng Thế Vinh
04/07/2015 7

Ca 1

(Từ 7h30)
Curie 6

110 07QT1C Quản trị marketing 3 ThS Ngô Văn Bình 13/07/2015 2
Ca 3

(Từ 13h30)
Hội trường B

111  07QT2C Quản trị marketing 3 ThS Ngô Văn Bình 13/07/2015 2
Ca 4

(Từ 15h00)
Hội trường B

112 08XDC Đồ họa ứng dụng trong xây dựng 2 CN Nguyễn Thanh Tùng 01/08/2015 7
Ca 1

(Từ 7h30)
Curie 1


